
Trang 1/2

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100352

Ngày 12 tháng 5 năm 2021

Phạm Thị Tuyết Mai 12/05/2021 12/06/2021Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/Pcs
Bu lông lục giác chìm /
Hexagon Socket Head
Bolt

1 0.0080.00 80.0080.00A2-70 M5x50 (SUS304) 0.001401.02.0899
Sửa chữa bộ trộn/
Repair mixer

Cái/PcsBu lông / Bolts2 0.00300.00 300.00300.00
M12x30  DIN931-933: A2-70
SUS304

0.001401.02.0753 Dự phòng/ Preventive

Cái/PcsBu lông / Bolts3 0.00300.00 300.00300.00
M12x50  DIN931-933: A2-70
SUS304

0.001401.02.0754 Dự phòng/ Preventive

Cái/PcsBu lông / Bolts4 0.00400.00 400.00400.00
M12x20  DIN931-933: A2-70
SUS304

0.001401.02.0900
Sửa chữa bộ trộn/
Repair mixer

Cái/PcsĐai ốc / Nut5 0.001 000.00 1 000.001 000.00M12 DIN934: A2-70 SUS304 0.001401.02.0733
Sửa chữa bộ trộn/
Repair mixer

Cái/Pcs
Vòng đệm phẳng / Flat
washers

6 0.001 000.00 1 000.001 000.00A13 Din 125-SUS304 0.001401.02.0901
Sửa chữa bộ trộn/
Repair mixer

Cái/PcsBu lông / Bolts7 0.00200.00 200.00200.00
M8x70  DIN931-933: A2-70
SUS304

0.001401.02.0748 Dự phòng/ Preventive

Cái/PcsĐai ốc / Nut8 0.00200.00 200.00200.00M8 DIN934: A2-70 SUS304 0.001401.02.0731 Dự phòng/ Preventive

Cái/Pcs
Vòng đệm phẳng / Flat
washers

9 0.00200.00 200.00200.00A10.5 Din 125; inox 310S 0.001401.02.0637 Dự phòng/ Preventive

Cái/PcsBu lông / Bolts10 0.00200.00 200.00200.00
M10x30  DIN931-933: A2-70
SUS304

0.001401.02.0749 Dự phòng/ Preventive



Trang 2/2

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/PcsBu lông / Bolts11 0.00200.00 200.00200.00
M10x50  DIN931-933: A2-70
SUS304

0.001401.02.0750 Dự phòng/ Preventive

Cái/PcsĐai ốc / Nut12 0.00400.00 400.00400.008.8 M10 DIN934 200.001401.02.0673 Dự phòng/ Preventive

Cái/Pcs
Vòng đệm phẳng / Flat
washers

13 0.00400.00 400.00400.00A8.4 Din 125-SUS304 0.001401.02.0907 Dự phòng/ Preventive

Cái/PcsBu lông / Bolt14 0.001 000.00 1 000.001 000.008.8 M16x70 DIN933/558 0.001401.02.0906
Sửa chữa bộ trộn/
Repair mixer

Cái/PcsĐai ốc / Nut15 0.001 000.00 1 000.001 000.00M16 DIN934, 8.8 200.001401.02.0689
Sửa chữa bộ trộn/
Repair mixer

Cái/Pcs
Vòng đệm phẳng / Flat
washers

16 0.001 000.00 1 000.001 000.008.8 M16 DIN125-A 200.001401.02.0676
Sửa chữa bộ trộn/
Repair mixer

Cộng/ ToTal 7 880.00 0.00 7 880.00 7 880.00

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/1

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100364

Ngày 10 tháng 5 năm 2021

Nguyễn Đức Tưởng 10/05/2021 10/06/2021Phân xưởng sản xuất (vận hành)

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/Pcs
Bộ giám sát nhiệt độ /
Temperature monitor

1 1.00 Cần gấp, ASAP8.00 8.007.00
Type: NPTJ-216FK,
Dimensions: 185x68x30mm

0.001401.01.1099

Thay thế thiết bị hỏng
và dự phòng cho hệ
thống
CEMS/Replacement
and spare parts for
CEMS systems

Cái/Pcs
Rơ le bán dẫn / Solid state
relay

2 1.008.00 8.007.00

Model: ELS4825; input:
4~32VDC; output:  530VAC, 25
A

0.001401.01.1100

Thay thế thiết bị hỏng
và dự phòng cho hệ
thống
CEMS/Replacement
and spare parts for
CEMS systems

Cộng/ ToTal 16.00 2.00 14.00 16.00

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/1

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100365

Ngày 10 tháng 5 năm 2021

Nguyễn Đức Tưởng 10/05/2021 10/05/2021Phân xưởng sản xuất (vận hành)

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/Pcs

Dịch vụ sửa chữa bộ phân
tích khí phát thải lò hơi /
Repair service of the
boiler emission analyzer

1 2.00

1 bộ bị hỏng
thiết bị đo SO2,
1 bộ bị hỏng
thiết bị đo O2/ 1
set of broken SO
2 measuring
device, 1 set of
broken O2
measuring
device

2.00 2.000.00
Model: 7MB2338-0AK10-3NB1,
ULTRAMAT 23, SIEMENS

0.001802.02.0261
Giám sát khí phát thải
lò hơi/ Boiler emissions
monitoring

Cộng/ ToTal 2.00 2.00 0.00 2.00

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/2

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100367

Ngày 10 tháng 5 năm 2021

Nguyễn Đức Tưởng 10/05/2021 10/07/2021Phân xưởng sản xuất (vận hành)

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/Pcs
Thiết bị phân tích khí /
Gas analyzer

1 1.00

Xuất xứ Pháp
(Siemens, Pháp);
Đầy đủ CO, CA
và Test report
(or FAT); Đơn
vị cung cấp là
hãng Siemens
hoặc đại diện của
hãng (Certified
partner).

1.00 1.000.00

ULTRAMAT 23, 7MB2338-0
AK16-3NB1; Power: AC 230V,
50Hz, 60VA. CO: 0-250/1250
mg/m3; NO: 0-400/2000 mg/m3;
SO2: 0-200/1000 mg/m3; O2: 0-
5/25%

0.001401.01.0577

Thay thế cho hệ thống
CEMS tổ 2/
Replacement for CEMS
system group 2

Cái/Pcs
Thiết bị phân tích khí /
Gas analyzer

2 0.00

Cam kết hỗ trợ
kỹ thuật của
hãng hoặc đại lý
Siemens cho việc
cấu hình và hiệu
chuẩn thiết bị.

0.00 0.000.00

ULTRAMAT 23, 7MB2338-0
AK16-3NB1; Power: AC 230V,
50Hz, 60VA. CO: 0-250/1250
mg/m3; NO: 0-400/2000 mg/m3;
SO2: 0-200/1000 mg/m3; O2: 0-
5/25%

0.001401.01.0577



Trang 2/2

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/Pcs
Thiết bị phân tích khí /
Gas analyzer

3 0.00

Kết cùng với
Nhà máy làm
việc với Sở
TNMT QN
trong quá trình
cài đặt và hiệu
chuẩn thiết bị
trước khi Sở
TNMT dán tem
niêm phong
thiết bị.

0.00 0.000.00

ULTRAMAT 23, 7MB2338-0
AK16-3NB1; Power: AC 230V,
50Hz, 60VA. CO: 0-250/1250
mg/m3; NO: 0-400/2000 mg/m3;
SO2: 0-200/1000 mg/m3; O2: 0-
5/25%

0.001401.01.0577

Cộng/ ToTal 1.00 1.00 0.00 1.00

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/2

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100370

Ngày 10 tháng 5 năm 2021

Mai Quý Ngữ 10/05/2021 25/06/2021Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Bộ/Set
Búa nghiền than / Crusher
hammer

1 0.00

Thay thế búa
nghiền than/ To
replace crusher
hammer of coal
crushers

120.00 120.00120.00BNT-001 90.000604.02.0008
Dự phòng thay búa
nghiền than A.B.

Cái/Pcs
Súng phun nước áp lực
cao / High pressure
power washer water gun

2 2.00

Dùng rửa sàn
sửa chữa/ high
pressure power
washer water
gun is used to
clean repair area
and others

2.00 2.000.00
660kgf/cm2, 8.5mm đầu nối ren
13mm

0.001101.01.1309
Vệ sinh sàn xưởng sửa
chữa/Clean the floor of
the workshop

M
Ống nước mềm / Spray
hose

3 70.00

Dùng rửa sàn
sửa chữa/ high
pressure power
washer water
gun is used to
clean repair area
and others

70.00 70.000.00
660kgf/cm2, 8.5mm đầu nối ren
13mm

0.001201.02.1572
Vệ sinh sàn xưởng sửa
chữa/Clean the floor of
the workshop



Trang 2/2

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/Pcs
Van bi tay gạt / Ball
valves

4 4.00

Dùng rửa sàn
sửa chữa/ high
pressure power
washer water
gun is used to
clean repair area
and others

4.00 4.000.00Sus304 - đầu nối ren 13mm 0.001401.01.1097
Vệ sinh sàn xưởng sửa
chữa/Clean the floor of
the workshop

Cộng/ ToTal 196.00 76.00 120.00 196.00

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/7

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100371

Ngày 11 tháng 5 năm 2021

Phạm Huy Tuấn 11/05/2021 01/07/2021Phân xưởng sản xuất (vận hành)

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/Pcs
Điều hòa mái nhà /
Rooftop air conditioner

1 0.00
Điều hòa phòng
biến tần

8.00 8.008.00
KZS2121DH&KMRV-850,
Công suất lạnh 85kW

0.000402.01.0381

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/PcsBộ lọc / Filter2 0.00
Điều hòa phòng
biến tần

8.00 8.008.00G4&F8 0.000402.01.0382

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/PcsDây cu doa / Belt3 0.00
Điều hòa phòng
biến tần

8.00 8.008.00 0.000402.02.0136

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

M
Cáp điện trung áp / MV
Cable

4 580.00 Cáp điện580.00 580.000.00
CXE/SE/DSTA/FRT-LSHF-3x
120-6/10(12)kV

0.000402.01.0383

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

M
Cáp điện trung áp / MV
Cable

5 300.00 Cáp điện300.00 300.000.00
CXE/SE/DSTA/FRT-LSHF-3x
150-6/10(12)kV

0.000402.01.0384

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD



Trang 2/7

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Bộ/Set
Đầu nối cáp điện / Cable
Joint

6 0.00 Cáp điện8.00 8.008.003x120-6/10(12kV) 0.000402.01.0385

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Bộ/Set
Đầu nối cáp điện / Cable
Joint

7 0.00 Cáp điện4.00 4.004.003x150-6/10(12kV) 0.000402.01.0386

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

M
Cáp điện hạ áp / LV
Cable

8 0.00 Cáp điện310.00 310.00310.00
CXE/SWA/FRT-LSHF-4x25-
0.6/1kV

0.000402.01.0387

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

M
Cáp điện hạ áp / LV
Cable

9 0.00 Cáp điện150.00 150.00150.00
CXE/SWA/FRT-LSHF-5x25-
0.6/1kV

0.000402.01.0388

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

M
Cáp điện hạ áp / LV
Cable

10 0.00 Cáp điện120.00 120.00120.00
CXE/SWA/FRT-LSHF-5x10-
0.6/1kV

0.000402.01.0389

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

M
Cáp điều khiển / Control
Cable

11 0.00 Cáp điện4 250.00 4 250.004 250.00
DXE/Sc/FRT-LSHF-14x1.5-
0.6/1kV

0.000402.01.0419

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

M
Cáp điều khiển / Control
Cable

12 0.00 Cáp điện2 150.00 2 150.002 150.00
DXE/Sc/FRT-LSHF-10x1.5-
0.6/1kV

0.000402.01.0420

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

M
Cáp điều khiển / Control
Cable

13 0.00 Cáp điện4 200.00 4 200.004 200.00
DXE/Sc/FRT-LSHF-7x1.5-
0.6/1kV

0.000402.01.0390

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD



Trang 3/7

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

M
Cáp điều khiển / Control
Cable

14 0.00 Cáp điện2 150.00 2 150.002 150.00
WDZR-DJEP3EP3-33/B-0.6/1-
3x2x1.5

0.000402.01.0421

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

M
Cáp điều khiển / Control
Cable

15 0.00 Cáp điện2 150.00 2 150.002 150.00
WDZR-DJEP3EP3-33/B-0.6/1-
2x2x1.5

0.000402.01.0391

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/Pcs
Máng cáp thẳng kiểu bậc
thang / Ladder straight
tray

16 0.00 Thang máng cáp102.00 102.00102.00L=2000, W=400, H=150 0.000402.01.0392

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/Pcs
Chụp bảo vệ máng cáp
thẳng / Straight tray
mantle

17 0.00 Thang máng cáp51.00 51.0051.00L=2000, W=400 0.000402.01.0393

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/Pcs
Máng cáp cong ngang
kiểu bậc thang / Ladder
horizontal bend

18 0.00 Thang máng cáp8.00 8.008.00W=400, H=150 0.000402.01.0394

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/Pcs
Chụp bảo vệ máng cáp
cong ngang / Horizontal
bend  mantle

19 0.00 Thang máng cáp4.00 4.004.00W=400 0.000402.01.0395

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/Pcs
Máng cáp ba chạc ngang
kiểu bậc thang / Lader
horizontal tee three bend

20 0.00 Thang máng cáp2.00 2.002.00W=600, H=150 0.000402.01.0396

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/Pcs

Chụp bảo vệ máng cáp
ba chạc ngang kiểu bậc
thang / Horizontial tee
bend mantle

21 0.00 Thang máng cáp1.00 1.001.00W=600 0.000402.01.0397

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD



Trang 4/7

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/Pcs

Máng cáp cong lõm
thẳng đứng kiểu bậc
thang / Ladder concave
vertical bend

22 0.00 Thang máng cáp8.00 8.008.00W=600, H=150 0.000402.01.0398

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/Pcs
Chụp bảo vệ cong lõm
thẳng đứng / Concave
vertical bend mantle

23 0.00 Thang máng cáp4.00 4.004.00W=400 0.000402.01.0399

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/Pcs
Máng cáp cong lồi thẳng
đứng / Convex vertical
bend mantle

24 0.00 Thang máng cáp8.00 8.008.00W=400 0.000402.01.0400

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/Pcs
Chụp bảo vệ cong lồi
thẳng đứng / Convex
vertical bend mantle

25 0.00 Thang máng cáp4.00 4.004.00W=400 0.000402.01.0401

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/Pcs
Tấm điều chỉnh độ rộng /
Breadth joint plate

26 0.00 Thang máng cáp8.00 8.008.00W=200,Y=150 0.000402.01.0402

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/Pcs
Tấm điều chỉnh góc /
Angle joint plate

27 0.00 Thang máng cáp48.00 48.0048.00H=150 0.000402.01.0403

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/PcsTrụ đứng / Support28 0.00 Thang máng cáp85.00 85.0085.00

#10 Channel
steel�L=900mm�Hot-dip
galvanized

0.000402.01.0404

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/Pcs
Giá đỡ cố định 2 bên /
Double side fixed bracket

29 0.00 Thang máng cáp64.00 64.0064.00
#8 Channel steel�L=600mm�Hot
-dip galvanized

0.000402.01.0405

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD



Trang 5/7

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/Pcs
Giá đỡ cố định 1 bên /
Single side fixed bracket

30 0.00 Thang máng cáp24.00 24.0024.00
#8 Channel steel�L=600mm�Hot
-dip galvanized

0.000402.01.0406

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/Pcs
Giếng đứng máng cáp /
Cable shaft

31 0.00 Thang máng cáp4.00 4.004.00800(W)x800(D)x2500(H) 0.000402.01.0407

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

M
Dầm ngang máng cáp /
Cable tray beam

32 0.00 Thang máng cáp62.00 62.0062.00
#8 Channel steel� Hot-dip
galvanized

0.000402.01.0408

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/Pcs
Công tắc điện chống
nước / Water-proof
switch

33 0.00 Chiếu sáng8.00 8.008.00250V,16A,IP65 0.000402.01.0409

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

M
Dây dẫn điện / Plastic
insulated wire

34 0.00 Chiếu sáng200.00 200.00200.00BV-0.45/0.75-2.5 0.000402.02.0137

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

M
Ống thép mạ kẽm /
Galvanized steel pipe

35 0.00 Chiếu sáng200.00 200.00200.00Ø20 0.000402.02.0140

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/Pcs
Đầu cốt nối dây /
Connector

36 0.00 Chiếu sáng20.00 20.0020.00For 1x95mm2 0.000402.02.0138

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/Pcs
Đầu cốt nối dây /
Connector

37 0.00 Chiếu sáng80.00 80.0080.00For 1x16mm2 0.000402.02.0139

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD



Trang 6/7

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

M
Máng thép (Mạ kẽm) /
Chanel Steel

38 0.00 Chiếu sáng125.00 125.00125.00C10 0.000402.01.0410

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/Pcs

Tủ nguồn điện sửa chữa
chiếu sáng / Lighting &
maintance distribution
box

39 0.00 Chiếu sáng4.00 4.004.00400/230V 0.000402.01.0411

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/Pcs
Cảm biến khói /
Photoelectric smoke
eetector

40 0.00 HT Báo cháy3.00 3.003.00FSP-851CH/B501CH 0.000402.01.0412

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/Pcs
Còi đèn báo cháy /
Audible strobe

41 0.00 HT Báo cháy3.00 3.003.00SYS-HSR 0.000402.01.0413

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/Pcs
Mô đun giám sát /
Monitor module

42 0.00 HT Báo cháy20.00 20.0020.00FMM-101CH 0.000402.01.0414

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/Pcs
Mô đun điều khiển /
Control module

43 0.00 HT Báo cháy20.00 20.0020.00FCM-1CH 0.000402.01.0415

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/PcsRơ le / relay44 0.00 HT Báo cháy8.00 8.008.00
MY2N, DC24V, 2 điểm tiếp xúc
Có đế gắn

0.000402.01.0416

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cái/Pcs
Hộp mô đun / Module
box

45 0.00 HT Báo cháy2.00 2.002.00800x600x200 0.000402.01.0417

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD



Trang 7/7

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

M
Cáp điện chịu nhiệt / Fire
resistant cable

46 0.00 HT Báo cháy300.00 300.00300.00NH-KF4F4P3-33/B-2x2.5mm2 0.000402.01.0418

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Lần/Times

Dịch vụ lập trình, hiệu
chỉnh và chạy thử /
Service for Programming,
calibration and
commissioning

47 0.00 HT Báo cháy1.00 1.001.00 0.001802.02.0262

Lắp đặt phòng biến tần
quạt gió sơ cấp và thứ
cấp/Installation of
primary and secondary
fan VSD

Cộng/ ToTal 17 877.00 880.00 16 997.00 17 877.00

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/1

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100372

Ngày 11 tháng 5 năm 2021

Mai Quý Ngữ 11/05/2021 17/05/2021Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Chuyến
Dịch vụ thuê cẩu tự hành
/ Self-propelled crane
rental service

1 2.00

Thuê xe cẩu 15T
sử dụng 2 lần, 1
lần lắp và 1 lần
tháo.

2.00 2.000.00 0.001802.02.0001

Sửa chữa bơm tái sử
dụng hệ thống xử lý
nước thải/ To replace
reclaimed pump of
Chemical

Cộng/ ToTal 2.00 2.00 0.00 2.00

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/2

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100373

Ngày 12 tháng 5 năm 2021

Phạm Thị Tuyết Mai 12/05/2021 12/06/2021Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Cuộn/Roll
Băng dính cách điện /
Insulation tape

1 0.00
Receive date:
28/05/2021

600.00 600.00600.00Nano 10Y 100.001401.02.0205
Vật tư tiêu hao/
Consumable part

KgGiẻ lau / Rag2 0.00600.00 600.00600.00 180.001201.02.0015
Vật tư tiêu hao/
Consumable part

Cái/Pcs
Vít nở nhựa / Plastic
expansion bolt

3 0.00300.00 300.00300.00M6x30mm 0.001201.02.1323
Vật tư tiêu hao/
Consumable part

Kg
Bột mỳ màu trắng /
White flour

4 0.0025.00 25.0025.00 0.001201.02.0417
Vệ sinh bể dầu/ Clean
the oil tank

Cái/PcsDây thít nhựa / Cable tie5 0.002 000.00 2 000.002 000.008x400mm 0.001201.02.1574
Vật tư tiêu hao/
Consumable part

Cái/PcsDây thít nhựa / Cable tie6 0.003 000.00 3 000.003 000.00250x4mm 0.001201.02.1575
Vật tư tiêu hao/
Consumable part



Trang 2/2

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/PcsDây thít nhựa / Cable tie7 0.002 000.00 2 000.002 000.00150x3mm 0.001201.02.1576
Vật tư tiêu hao/
Consumable part

Cộng/ ToTal 8 525.00 0.00 8 525.00 8 525.00

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/1

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100376

Ngày 12 tháng 5 năm 2021

Đồng Văn Đủ 12/05/2021 12/06/2021Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Kg
Vật liệu chịu lửa /
Refractory material

1 8 000.0020 000.00 20 000.0012 000.00

Al203: 68-75%, Si02: 10-25%,
CAO<2%, Fe203<1.5%, P205: 3-
5%, Tmax: 1650 độ C

0.000203.02.0046
Sửa chữa lò hơi/ To
repair refractory
material of boilers

Cộng/ ToTal 20 000.00 8 000.00 12 000.00 20 000.00

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/1

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100379

Ngày 12 tháng 5 năm 2021

Lê Trường Ca 12/05/2021 20/06/2021Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

L
Dầu thủy lực / Hydraulic
oil

1 0.00
Sản xuất năm
2021

4 180.00 4 180.004 180.00Perfecto X46 209.001201.02.0448

Dự phòng bổ sung,
thay mới cho thiết bị
turbine/Additional
provision and
replacement for turbine
equipment

Cộng/ ToTal 4 180.00 0.00 4 180.00 4 180.00

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/2

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100383

Ngày 13 tháng 5 năm 2021

Đồng Văn Đủ 13/05/2021 24/06/2021Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Hộp/Box
Gioăng cao su tròn /
Oring

1 1.003.00 3.002.00
Ø: 1mm, ID: (4-30), FKM, Shore
A90

0.001201.02.1577
Vật tư tiêu hao/
Consumable part for
hydraulic system

Hộp/Box
Gioăng cao su tròn /
Oring

2 1.004.00 4.003.00
Ø: 1,8mm, ID: (4-60), FKM,
Shore A90

0.001201.02.1578
Vật tư tiêu hao/
Consumable part for
hydraulic system

Hộp/Box
Gioăng cao su tròn /
Oring

3 1.004.00 4.003.00
Ø: 2mm, ID: (4-60), FKM, shore
A90

0.001201.02.1579
Vật tư tiêu hao/
Consumable part for
hydraulic system

Hộp/Box
Gioăng cao su tròn /
Oring

4 1.004.00 4.003.00
Ø: 2,5mm, ID: (5-70), FKM,
shore A90

0.001201.02.1580
Vật tư tiêu hao/
Consumable part for
hydraulic system

Hộp/Box
Gioăng cao su tròn /
Oring

5 1.004.00 4.003.00
Ø: 3mm, ID: (6-90), FKM, shore
A90

0.001201.02.1581
Vật tư tiêu hao/
Consumable part for
hydraulic system

Hộp/Box
Gioăng cao su tròn /
Oring

6 1.004.00 4.003.00
Ø: 3,5mm, ID: (6-100), FKM,
shore A90

0.001201.02.1582
Vật tư tiêu hao/
Consumable part for
hydraulic system

Hộp/Box
Gioăng cao su tròn /
Oring

7 1.004.00 4.003.00
Ø: 4mm, ID: (10-110), FKM,
shore A90

0.001201.02.1583
Vật tư tiêu hao/
Consumable part for
hydraulic system

Hộp/Box
Gioăng cao su tròn /
Oring

8 1.002.00 2.001.00
Ø: 4,5mm, ID: (20-120), FKM,
shore A90

0.001201.02.1584
Vật tư tiêu hao/
Consumable part for
hydraulic system



Trang 2/2

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Hộp/Box
Gioăng cao su tròn /
Oring

9 0.001.00 1.001.00
Ø: 5,3mm, ID: (30-130), FKM,
shore A90

0.001201.02.1585
Vật tư tiêu hao/
Consumable part for
hydraulic system

Cộng/ ToTal 30.00 8.00 22.00 30.00

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer
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